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**************************************************************************
Bài 3: Những câu giao tiếp thường gặp 1
**************************************************************************
1. こちらにいらっしゃったのは、初めてですか。
Kochirani irasshattanowa, hajimete desuka.
Đây là lần đầu tiên bạn đến đây à?

2. すみません、何とおっしゃいましたか。
Sumimasen, nanto osshaimashitaka.
Xin lỗi, bạn vừa nói gì vậy?

3. お時間があれば、ぜひご覧ください。
Ojikan ga areba, zehi gorankudasai.
Nếu như bạn có thời gian, thì nên đọc thử.

4. 遠くからお越しいただき、ありがとうございます。
Tookukara okoshiitadaki, arigatougozaimasu.
Cảm ơn bạn đã đã lặn lội đường xa đến đây.

5. デザートは、お召し上がりになりますか。
Deza-to wa, omeshiagari ninarimasuka.
Bạn có muốn dùng món tráng miệng không?

6. 何時ごろなら、ご自宅にいらっしゃいますか。
Nanjigoronara, gojitakuni irasshaimasuka.
Khoảng mấy giờ thì bạn có mặt ở nhà.

7. お飲み物は何になさいますか。
Onomimono wa naninasaimasuka.
Đồ uống, bạn chọn món nào?

8. トイレはこの奥にございます。
Toirewa kono okuni gozaimasu.
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9. 本日は誠にありがとうございます。
Honjitsuwa makotoni arigatougozaimashita.
Hôm nay, thật sự cảm ơn bạn rất nhiều.

10. キャンセルされますか。
Kyanseru saremasuka.
Quý khách muốn huỷ phải không ạ?

11. ご予約いただき、ありがとうございます。
Goyoyaku itadaki, arigatougozaimasu.
Cảm ơn quý khách đã chọn dịch vụ của chúng tôi.

12. またのご来店をお待ちいたしております。
Matano goraitenwo omachiitashiteorimasu.
Rất mong quý khách lại ghé ủng hộ cửa hàng của chúng tôi.

13. お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。
Onamae wo oukagaishitemo yoroshii deshouka.
Quý khách có thể cho tôi biết tên được không ạ?

14. ただいま参りますので、少々お待ちください。
Tadaima mairimasunode, shoushouomachi kudasai.
Tôi sẽ đến liền đây ạ, xin vui lòng đợi cho một chút.

15. お二人方とも、コーヒーでよろしいでしょうか。
Ofutarikatatomo, ko-hi-de yoroshii deshouka.
Cả 2 vị đều dùng café phải không ạ?

16. こちら、お飲み物のメニューでございます。
Kochira, omonimono no menyu- degozaimasu.
Đây là thực đơn nước uống ạ.


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học tiếng Nhật,  xin hãy gọi hoặc nhắn tin đến Zalo số 0909 575 471 gặp Anna để được tư vấn nhé. Sự quan tâm theo dõi của các bạn là sự chiếu cố mà Japanese House luôn trân trọng.(⋈＞＜)。
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